
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 9/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

502 04/9/2024 Công ty Cổ phần Khoái
Lạc Phúc

Số 08 đường Thanh Bình, phường
Lộc Hạ, TP Nam Định 09/KLP/2024 Hộp tráng Epoxy

503 06/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tâm Tiến

Số 289 đường Lê Hồng Phong,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định

05/TAMTIEN/
2024

Thực phẩm bổ sung
LOPEROMIC

504 06/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Tâm Tiến

Số 289 đường Lê Hồng Phong,
phường Vị Xuyên, TP Nam Định

06/TAMTIEN/
2024

Thực phẩm bổ sung
CARBOMARIC

505 09/9/2024 Công ty Cổ phần Khoái
Lạc Phúc

Số 08 đường Thanh Bình, phường
Lộc Hạ, TP Nam Định 08/KLP/2024 Hộp nhôm (nắp đồng bộ)

506 09/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

Số 5 LK1, Tiểu khu Đô thị mới
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận
Hà Đông, TP Hà Nội

03/DLHC/2024
Thực phẩm bổ sung
AMAZING LIVER
DUPHACO

507 09/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

Số 5 LK1, Tiểu khu Đô thị mới
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận
Hà Đông, TP Hà Nội

04/DLHC/2024
Thực phẩm bổ sung
CADIMAX CARE D3
DUPHACO
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508 09/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

Số 5 LK1, Tiểu khu Đô thị mới
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận
Hà Đông, TP Hà Nội

06/DLHC/2024 Thực phẩm bổ sung GLU
DUPHA DIPHACO

509 09/9/2024 Công ty Cổ phần Dược
liệu hữu cơ Việt Nam

Số 5 LK1, Tiểu khu Đô thị mới
Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận
Hà Đông, TP Hà Nội

05/DLHC/2024
Thực phẩm bổ sung GINK
MAX MEMORY
DUPHACO

510 19/9/2024 Công ty CP nước giải
khát HBC

Lô 15+19 đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phườg Mỹ Xá, TP
Nam Định

17/HBC NGK/
2024 Nước trà chanh tuyết Jumix

511 19/9/2024
Công ty Cổ phần sản
xuất và thương mại
HBC Miền Bắc

Lô 15+19 đường N3, Cụm công
nghiệp An Xá, phườg Mỹ Xá, TP
Nam Định

21/HBC MB/2024 Bánh Sochi trứng siêu mềm
vị bơ sữa

512 23/9/2024 Công ty Cổ phần
Treasure Việt Nam

21/496 Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

01/TREASURE/
2024 Chuối sấy

513 23/9/2024 Công ty Cổ phần
Treasure Việt Nam

21/496 Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

02/TREASURE/
2024

Ngũ cốc hạt dinh dưỡng
Nam Bảo

514 23/9/2024 Công ty Cổ phần
Treasure Việt Nam

21/496 Điện Biên, phường Lộc
Hòa, TP Nam Định

03/TREASURE/
2024

Tinh bột kháng chuối xanh
Nam Bảo

515 24/9/2024
Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu Dược liệu
quốc tế Tâm Phát

Số nhà 173 Yên Hòa, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

05/TÂMPHÁT/
2024

Thực phẩm bổ sung Sleepal
Gold
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516 24/9/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

054/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung CANXI
NANO MK7 LIPOCAL

517 24/9/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

056/ROYAL/2024 Cao thảo mộc Siro cảm ho
Kidmom

518 24/9/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

055/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung CANXI
NANO KIDS

519 24/9/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

058/ROYAL/2024 Thực phẩm bổ sung HEMO
FOLIC

520 24/9/2024 Công ty Cổ phần dược
liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

057/ROYAL/2024 Cao thảo mộc LIVER BEE
PLUS

521 26/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

11/TT/2024-NL Cao khô Cát cánh

522 26/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

12/TT/2024-NL Cao khô Cam thảo

523 26/9/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

13/TT/2024-NL Cao Lá sen
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524 27/9/2024
Công ty Cổ phần
Thương mại Dược vật
tư y tế Nhất Việt

Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện
Nghĩa Hưng, TP Nam Định

04/NHẤT VIỆT/
2024

Bột nêm ăn dặm vị cải bó
xôi

525 30/9/2024
Công ty TNHH Một
thành viên hải sản
Hùng Vương

Xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định 05/CTHV/2024 Chả tôm Hùng Vương

526 30/9/2024
Công ty TNHH Một
thành viên hải sản
Hùng Vương

Xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy,
tỉnh Nam Định 04/CTHV/2024 Chả mực

527 30/9/2024 Hộ kinh doanh Vũ Đức
Bảo

Xã Nam Cường, huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định 02/VĐH/2024 Cơm cháy chà bông Bảo

Hân

528 30/9/2024 Hộ kinh doanh Vũ Đức
Bảo

Xã Nam Cường, huyện Nam Trực,
tỉnh Nam Định 01/VĐH/2024 Cơm cháy đáy nồi Bảo Hân

529 30/9/2024
Hộ kinh doanh Mai
Trường Quận Hải
Hưng

Xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 02/MTQ/2024 Nấm rơm Trường Quận

530 30/9/2024
Hộ kinh doanh Mai
Trường Quận Hải
Hưng

Xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh
Nam Định 01/MTQ/2024 Nấm sò tím Trường Quận
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